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Các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế được 

áp dụng nghiêm ngặt trong quy trình 

sản xuất tại NGOC LAN CABLE: TCVN, 

ASTM, IEC, BS, ICEA, AS/NZS, JIS, KS… 

Với hệ thống thử nghiệm chất lượng 

hàng đầu như Hipotronics, Phenix 

Technologies, Burster, Yokogawa…

Sản phẩm thương hiệu NGOC LAN 

CABLE được sản xuất đồng bộ tại các nhà 

máy có công nghệ tiên tiến, hệ thống 

máy móc được chế tạo bởi các thương 

hiệu đầu ngành như: HAMANA (Nhật), 

STOLBERGER (Đức), OHMIYA SEIKI 

(Nhật), CORTINOVIS (Ý), MAILLEFER 

(Thụy Sỹ), SETIC (Pháp)...

NGOC LAN CABLE được thành lập vào năm 1992, tự hào với hơn 30 năm kinh nghiệm 

sản xuất, cung cấp dây & cáp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia Việt Nam và các đối 

tác trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu, cải tiến chất lượng 

để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Năm 2010, những đơn hàng xuất khẩu cho thị trường Đông Nam Á chính là dấu mốc 

quan trọng phá vỡ giới hạn địa lý của NGOC LAN CABLE, và tiếp nối đó là sự cải tiến sản 

phẩm để tập trung mạnh mẽ đến thị trường Mỹ, Úc và Châu Âu.

Với nhu cầu đa dạng của khách hàng - tiêu chuẩn đặc thù của từng thị trường, thì sự 

lắng nghe - thấu hiểu - cải tiến chính là phương châm hoạt động bền vững, tạo nên giá 

trị cốt lõi của NGOC LAN CABLE.

GIỚI THIỆU
TỔNG QUAN

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

Sản xuất, cung cấp dây và cáp điện lực các loại.

ngoclanpte@gmail.com

info@ngoclancable.com

(+84) 28 3790 2609 ngoclancable.com

Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT NGỌC LAN
Tên viết tắt: NGOC LAN MFG CO., LTD
Tên thương hiệu: NGOC LAN CABLE

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0302629299

Trụ sở chính: 261/4 Lê Văn Khương, Khu phố 3, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà máy 1: 567/126/34 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà máy 2: 535 Tỉnh lộ 8, Ấp 5, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
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SỨ MỆNHTẦM NHÌN
 Trở thành thương hiệu dây và cáp điện

đáng tin cậy cho lưới điện quốc gia Việt Nam, 
khách hàng trong và ngoài nước.

Cung cấp sản phẩm chất lượng,
thân thiện với môi trường, đóng góp
sự phát triển cho cộng đồng, xã hội.

CÂU CHUYỆN
CỦA CHÚNG TÔI

76



1992

2002

2006

2009

2010 Xuất khẩu sang Lào và Campuchia.

Thành lập Cơ Sở Sản Xuất Ngọc Lan đầu tiên tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

1999 Mở rộng sản xuất, hình thành nhà máy tại quận 12.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Ngọc Lan được thành lập, vốn điều lệ 

ban đầu là 2 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 4,9 tỷ đồng.
Tổ chức QMS (Quality Management System) cấp giấy chứng nhận hệ thống

quản lý chất lượng ISO 9001-2000.

Mở rộng nhà máy thứ 2 tại huyện Củ Chi với diện tích hơn 1�.000 m�.�

Tăng vốn điều lệ lên mức 29,9 tỷ đồng.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

Cam kết cung cấp sản phẩm
chất lượng, an toàn.

 Nỗ lực thay đổi, cải tiến,
tận tâm với khách hàng.

 Đảm bảo đời sống vật chất,
tinh thần cho người lao động.

Có trách nhiệm với cộng đồng,
xã hội và môi trường.
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2018

2020 

2022

Sản xuất cáp quang điện (Solar Cable EN 50618) sử dụng cho hệ thống pin 

năng lượng m�t trời.�

Xuất khẩu sang thị trường Úc.

2021 Hoàn thành phòng thử cáp cao thế thứ 2: �� ��s�snanc� �a����y �5k�-1000����.

Nhận b�ng khen c�a Ch� tịch UBND Thành phố H� Ch� Minh.�

Tăng vốn điều lệ lên 59,9 tỷ đồng.

2011

2013

2014

2016

Tổ chức QMS (Quality Management System) cấp giấy chứng nhận hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

Tổ chức khoa học công nghệ thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Bộ khoa học và công nghệ QUATEST 3 cấp giấy chứng nhận hợp quy các loại 

dây cáp điện.

Hoàn thành giai đoạn đầu tư mở rộng năng lực và tối ưu sản xuất thông qua 

các thiết bị hiện đại cho các công đoạn mới.

Xuất khẩu sang thị trường Myanmar.

2017 Từ Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Ngọc Lan chuyển đổi thành Công Ty 

TNHH Sản Xuất Ngọc Lan.

Tổ chức QMS (Quality Management System) cấp giấy chứng nhận hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 9001-2015.� 1110



Logo 1992

Năm 1992, khởi đầu cho bộ nhận diện thương 

hiệu logo được lấy ý tưởng từ tên viết tắt của 

Ngọc Lan, thiết kế tối giản với ký tự “NL” màu 

đỏ cân đối, phông chữ dày dặn và được bao 

quanh vòng tròn nền vàng. Logo mang hàm 

ý tượng trưng cho sự mạnh mẽ, phát triển.  

NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU

Vào năm 2014, logo được đổi thiết kế mới lần 

đầu tiên với 3 màu chủ đạo trong ngành dây 

và cáp điện là xanh, vàng và đỏ. Vòng tròn 

bao quanh ký tự NL(viết tắt của Ngọc Lan) 

bên cạnh các hình khối vuông vức thể hiện 

sự mạnh mẽ, chuyên nghiệp và uy tín. Hơn 

30 năm, logo này đã gắn liền cùng sản phẩm 

Ngoc Lan Cable, hoàn thành tốt việc tạo dấu 

ấn và xây dựng lòng tin đến với khách hàng.�

Logo 2014

N G O C  L A N  C A B L E

Thay đổi logo và nhận diện thương hiệu 

mới, khó khăn và thử thách là điều mà 

Ngoc Lan Cable khó tránh khỏi. Tiếp 

cận khách hàng mới và giữ chân khách 

hàng thân thiết là điều kiện tiên quyết. 

Việc thay đổi hoàn toàn hoặc cải tiến 

nét đặc trưng của logo cũ cũng là điều 

mà chúng tôi luôn trăn trở.

Đã có rất nhiều ý tưởng mới được đưa ra, 

qua quá trình sàng lọc kỹ càng, cuối cùng 

chúng tôi cũng đã chọn được “chiếc áo 

mới” cho thương hiệu Ngoc Lan Cable. 

Logo mới dự kiến sẽ góp phần tăng cường 

độ nhận diện thương hiệu, phù hợp hơn 

với các nền tảng truyền thông, thu hút 

khách hàng mới và nâng cao vị thế cạnh 

tranh trên thị trường.

Đánh giá về mặt thẩm mỹ, logo mới với 

phông chữ đầy đặn, cứng cáp, khẳng 

định cho sự chuyên nghiệp, đáng tin cậy. 

Đồng thời, chữ “NL” đi lên vẫn được giữ 

lại nhưng đã tinh gọn hơn, mang ý nghĩa 

luôn phát triển, thăng tiến về phía trước.

Điểm đặc biệt phải kể đến là logo đã xóa 

bỏ đi vòng tròn giới hạn, lấy màu vàng 

- đỏ chủ đạo của quốc kỳ Việt Nam 

để thể hiện khát vọng của NGOC LAN 

CABLE muốn phá vỡ giới hạn địa lý, đưa 

vị thế của mình cũng như kinh tế Việt 

Nam vươn ra biển lớn quốc tế. 

      Trong công cuộc cải tiến để “Ra biển lớn”, năm 2024, ban lãnh đạo một lần nữa 

đã quyết định thay đổi diện mạo mới với màu có sắc độ tinh tế và hiện đại hơn.

1312



luôn chú trọng về việc phát triển con 

người và xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp công bằng và bình đẳng.

NGOC LAN CABLE

MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN
��N ��N��

Chúng tôi đã nỗ lực ở nhiều dự án phát 

triển bền vững, hiện thực hóa 8/17 mục 

tiêu, mong muốn đóng góp một cuộc 

sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam 

nói chung và cán bộ công nhân viên của 

NGOC LAN CABLE nói riêng.

Chiến lược phát triển của NGOC LAN 

CABLE vẫn luôn song hành với các mục 

tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp 

Quốc (SDGs), hướng đến mục đích chung 

là giảm thiểu các tác động đến môi trường 

và gia tăng kinh tế.

      Cụ thể với mục tiêu xóa nghèo, xóa đói với 

công việc tốt và góp phần tăng trưởng kinh tế. 

NGOC LAN CABLE đã cải tiến mô hình nâng cao 

hiệu suất công việc nhằm giúp cho cán bộ nhân 

viên phát triển năng lực bản thân và tăng thêm 

thu nhập. Bên cạnh đó, chính sách cơ hội việc 

làm cho những hoàn cảnh khó khăn, các anh 

em dân tộc thiểu số đều được chúng tôi cố gắng 

tạo điều kiện.

�

      Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc tôn trọng lẫn nhau, nói không với nạn 

phân biệt đối xử với phụ nữ, phân biệt chủng tộc hay tôn giáo. Ngoài ra, NGOC LAN 

CABLE còn có các chính sách khích lệ tinh thần dành cho chị em phụ nữ vào các dịp 

lễ như Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chính sách hỗ trợ thai sản…

Mùa khô khốc liệt hàng năm tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long dẫn đến tình hình 

hạn hán, xâm nhập mặn gây thiếu nước sinh hoạt cho những hộ dân ven biển các tỉnh 

Long An, Tiền Giang, Bến Tre,... Chiến dịch “Chung tay hỗ trợ nước ngọt cho miền Tây” 

đã được các mạnh thường quân và đoàn thể cán bộ nhân viên NGOC LAN CABLE kịp 

thời hưởng ứng. Sự kiện này đã đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững 

nước sạch và vệ sinh mà chúng tôi đang theo đuổi.

�
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CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện nay, tất cả các nhà máy của NGOC 

LAN CABLE đều không có các hoạt động 

tái chế phế liệu. Điều này nhằm hướng 

đến mục đích là hạn chế tất cả các khâu 

phát nhiệt, giảm thiểu tối đa khí thải vào 

môi trường. Đặc biệt, với phương châm 

sử dụng “sản phẩm sạch & vật liệu xanh”, 

chúng tôi không mua nguyên liệu liên 

quan đến tái chế hóa chất gây ô nhiễm 

mà chỉ nhập khẩu trực tiếp từ nguồn khai 

thác quặng đạt tiêu chuẩn công nghiệp.

BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG

Trong thế giới hiện đại, tầm quan 

trọng của Green Material - Nguyên liệu 

xanh trong các hoạt động sản xuất của 

con người ngày càng được chú trọng, 

đặc biệt khi chúng ta đang phải đối 

mặt với những thách thức quy mô toàn 

cầu trước vấn đề môi trường và sự phát 

triển bền vững. Chính vì thế, NGOC LAN 

CABLE luôn xem đây là vấn đề hàng đầu 

cần được quan tâm trong các khâu sản 

xuất kinh doanh, hướng tới một tương 

lai xanh. Điều này phù hợp với mục tiêu 

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm.

Đó là những kết quả mà NGOC LAN CABLE đã làm được để hiện thực hóa các mục 

tiêu trong kế hoạch phát triển bền vững của mình, không ngừng hướng đến các SDGs 

còn lại của Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, chúng tôi cũng tiếp tục lan tỏa chương trình này 

tới các đối tác doanh nghiệp khác, góp phần đẩy lùi biến đổi khí hậu, mang lại những 

giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Khối Nội Chính

Tài Chính
Kế Toán

Hành Chính
Nhân Sự

Khối Kinh Doanh

Sale &
Marketing

Dự Án

Đấu Thầu

Xuất Khẩu

Kế Hoạch
Vật Tư

Sản Xuất

Quality
Control

Khối Sản Xuất

Phòng Kỹ Thuật
& Bảo Trì

QA & RTD

Tổng Giám Đốc
(CEO)

Phó Tổng Giám Đốc
(Deputy CEO)
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04NĂNG LỰC SẢN XUẤT03SẢN PHẨM

DÂY & CÁP
ĐIỆN DÂN DỤNG

CÁP NGUỒN &
CÁP ĐI�U �HI�N�

DÂY & CÁP
ĐIỆN TRUNG THẾ

DÂY & CÁP
ĐIỆN HẠ THẾ

DÂY DẪN TRẦN

STT  DÒNG SẢN PHẨM
NHÓM 

SẢN 
PHẨM

VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN CẤP ÁP 
(KV)

1 Dây, cáp điện dành cho các công 
trình dân dụng Cáp hạ thế PVC / XLPE / HDPE / 

EPR / NYLON
0.3/0.5 - 

0.6/1

2 Dây, cáp điện chống cháy,
chậm cháy

Cáp hạ thế 
/ DC / Cáp 

hàn hồ 
quang

FR - PVC / FR - XLPE / 
HFFR / NYLON

0.3/0.5 - 
0.6/1

(1.5 kV DC)

3
Dây, cáp dẫn điện trần (Vật liệu 
Đồng - Nhôm - Thép - Vật liệu 
siêu dẫn)

Cáp trần / 
Chống sét - -

4
Dây, cáp điện dành cho lưới điện 
quốc gia / các dự án lưới điện 
phân phối

Cáp hạ thế

PVC / FR - PVC / XLPE 
/ HDPE / HFFR / EPR 
/ PVC / XLPE / HDPE / 
EPR / NYLON

0.3/0.5 - 
0.6/1

5
Dây, cáp điện dành cho lưới điện 
quốc gia / Các dự án lưới điện 
phân phối

Cáp trung 
thế

XLPE / PVC / HDPE /
EPR

3.6/6 -
19/33

6

Dây, cáp thép bọc dành cho các 
dự án, công trình chỉnh trang 
làm gọn cáp thông tin treo 
chung trụ điện lực

Dây cáp 
/ Dây bó 

cáp
PVC / HDPE -

7 Cáp điều khiển tín hiệu số / Tín 
hiệu analogue

Cáp điều 
khiển

PVC / FR-PVC / XLPE / 
HFFR

0.3/0.5 - 
0.6/1

8
Cáp động lực VFD dành cho
thiết bị biến tần /
Tủ điện chuyên nghiệp

Cáp động 
lực VFD

PVC / FR - PVC / XLPE / 
HFFR

0.3/0.5 - 
0.6/1
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Máy kéo 2 đường cho dây
nhôm có đường kính lớn

Aluminum/Alloy Limited-Slip
Dual Rod Breakdown Machine

Xuất xứ: Italy

SAMP - ITALY

Máy kéo ủ dây nhôm liên tục
Aluminum/Alloy Rod Breakdown Machine

Xuất xứ: Italy

TAYCHIN - TAIWAN

Máy kéo ủ dây đồng liên tục
Copper Rod Breakdown Machine

with Continuous Annealing Line

Xuất xứ: Taiwan

SAIKAWA - JAPAN
Dây chuyền kéo dây mịn

Copper Fine Drawing Line

Xuất xứ: Japan

CORTINOVIS - ITALY

Máy xoắn cứng cho dây đồng
54B Cable Stranding Machine - Cortinovis

Xuất xứ: Italy

HAMANA - JAPAN

Dây chuyền bện xoắn cứng
54B Cable Stranding Machine

Xuất xứ: Japan

05NĂNG LỰC THIẾT BỊ SẢN XUẤT 05NĂNG LỰC THIẾT BỊ SẢN XUẤT
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STOLBERGER - GERMANY

Dây chuyền bọc
cáp ngầm FJK 150mm

FJK 150mm Extrusion Line
for Underground Cable up to 120mm

Xuất xứ: Japan

FJK - JAPAN

Máy giáp băng thép/ đồng/ nhôm/
tổng hợp cho các loại cáp

lên đến 100mm
High speed Taping Line for
Steel/ Copper/ Aluminum/

Mica Tape Cable up to 100mm

Xuất xứ: Germany

SWISSCAB - SWITZERLAND

Dây chuyền bọc cách điện
cao tốc Swisscab 60mm

Swisscab Highspeed Extrusion Line
60mm for Isulation

Xuất xứ: Switzerland

SETIC - FRANCE

HAOSHEN - SHANGHAI

Máy ghép nhóm Cáp động lực/
Cáp điều khiển cỡ lớn 1600mm

Highspeed Cabling Line for Power Cable/
Control Cable 1600mm

Xuất xứ: Poland

C�����X � ��L�N��

Máy bện ruột dẫn cao tốc
Highspeed Double Twist Bunching Machine

Xuất xứ: France

Dây chuyền cán đồng
Copper Rolling Mill Line

Xuất xứ: China

05NĂNG LỰC THIẾT BỊ SẢN XUẤT 05NĂNG LỰC THIẾT BỊ SẢN XUẤT
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�H�I�� S�I�I �

�H�I�� S�I�I � ����N �

�H�I�� S�I�I �

Dây chuyền bọc cách điện 90mm + 45mm
Highspeed Extrusion Line 90mm + 45mm

Xuất xứ: Japan

SHANGHAI NANYANG - CHINA

SHANGHAI NANYANG SHANGHAI NANYANG

Máy dệt lưới chống nhiễu/ lưới bảo vệ 
dành cho Cáp điều khiển/ Cáp động lực

�r�iding Line �or �o�erC�ble � Control C�ble�

Xuất xứ: China

05NĂNG LỰC THIẾT BỊ SẢN XUẤT05NĂNG LỰC THIẾT BỊ SẢN XUẤT
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05NĂNG LỰC THIẾT BỊ SẢN XUẤT05NĂNG LỰC THIẾT BỊ SẢN XUẤT

STT TÊN THIẾT BỊ THƯƠNG 
HIỆU XUẤT XỨ SỐ NĂNG LỰC 

SX/NĂM

23 Máy xoắn Planetary 19B Ngọc Lan Ngọc Lan Vietnam 1 2,000 km

24 Máy ghép nhóm cao tốc ABC 3+1 Edmands Edmands USA 1 9,000 km

25 Máy ghép nhóm Cáp động lực/Cáp điều khiển Size 
lớn Comprex Comprex Poland 1 7,300 km

26 Máy ghép nhóm Cáp ngầm 
Drum Twister Cortinovis Cortinovis Italy 1 3,500 km

27 Máy Ghép nhóm Dây Muller/Điện Kế FJK FJK Japan 1 6,000 km

28 Máy ghép nhóm Cáp ngầm đến 120 mm Edmands Edmands USA 1 750 km

29 Máy giáp băng Đồng/Nhôm FJK Japan 1 5,000 km

30 Máy giáp băng Thép (DSTA) SKS SKS China 2 7,500 km

31
Máy giáp băng thép/Băng Đồng/Băng Tổng hợp 
cho Cáp Ngầm đến 100mm Stolberger Stolberger Germany 1 2,000 km

32 Máy giáp sợi thép bảo vệ (SWA) Brondel Brondel France 1 3,500 km

33

Máy dệt lưới chống nhiễu/lưới bảo vệ (Braid Shield) 
dành cho cáp Điều khiển/Cáp Động lực Shanghai 
Nanyang

Shanghai 
Nanyang China 1 1,500 km

34 Dây chuyền bọc cách điện 60mm Ngọc Lan Ngọc Lan Vietnam 1 7,000 km

35 Dây chuyền bọc cách điện cao tốc 60mm 
Swisscab Swisscab Switzerland 1 32,000 km

36 Dây chuyền bọc cách điện 90mm + 45mm
Ohmiya Seiki Ohmiya Seiki Japan 2 25,000 km

37 Dây chuyền bọc cách điện 90mm + 45mm
Marth Seiki Marth Seiki Japan 1 10,000 km

38 Dây chuyền bọc cách điện 90mm NRM NRM USA 2 15,000 km

39 Dây chuyền bọc cách điện 90mm FJK FJK Japan 1 10,000 km

40 Dây chuyền bọc cách điện 120mm + 65mm 
Nokia Maileffer

Nokia 
Maillefer Switzerland 2 20,000 km

41 Dây chuyền bọc cách điện 150mm +90mm
Kuhne/Troester

Kuhne/
Troester Germany 1 3,000 km

42 Dây chuyền bọc vỏ bảo vệ 120mm SKS SKS China 1 9,000 km

43 Máy Đánh cuộn Cáp Coil tự động Ohmiya Seiki Ohmiya Seiki Japan 1 20,000 km

44 Máy xoắn cao tốc DUNST DTB-1250 DUNST GMH Austria 1 3,000 km

STT TÊN THIẾT BỊ THƯƠNG 
HIỆU XUẤT XỨ SỐ NĂNG LỰC 

SX/NĂM

1 Dây chuyền đúc đồng upcast 8 đường - China 1 10,800 tấn

2 Dây chuyền cán đồng Rolling Mill Haoshen China 1 10,800 tấn

3 Máy kéo ủ liên tục Rod Breakdown cho dây đồng Taychin Taiwan 2 12,000 tấn

4 Máy kéo ủ liên tục Intermediate cho dây đồng 
SAIKAWA Saikawa Japan 1

10,800 tấn

5 Máy kéo ủ liên tục Intermediate cho dây đồng 
SAMP Samp Italy 2

6 Dây chuyền kéo mịn (Fine Wire) dành cho lõi dây 
cấp 5 / dây DC Taychin Taiwan 6 400 tấn

7 Máy kéo Intermediate cho dây đồng Saikawa/
Miyazaki Japan 4 3,000 tấn

8 Máy kéo Rod Breakdown cho dây nhôm Samp MS 
400 Samp Italy 1 3,500 tấn

9 Máy kéo 2 đường cho dây nhôm có đường kính lớn 
EURODRAW SA.450-13/2 Eurodraw Italy 1 8,000 tấn

10 Máy kéo Rod Breakdown cho dây nhôm Showa Showa Japan 1 3,500 tấn

11 Máy kéo Rod Breakdown cho dây nhôm Deyang Deyang China 1 3,500 tấn

12 Máy kéo Intermediate cho dây nhôm Miyazaki Japan 1 500 tấn

13 Máy Rewinding - Japan/China/
Taiwan 28 -

14 Máy bện Ruột Dẫn Cao tốc Double Twist Bunching 
Machine 600H Sanfeng China 2 50,000 km

15
Máy bện ruột dẫn cao tốc Double Twist Bunching 
Machine TC630i Setic France 1 60,000 km

16 Máy xoắn đồng tuýp cao tốc 7 sợi SKET GmbH SKET GmBH Germany 1 30,000 km

17 Máy xoắn tuýp cao tốc 7 Sợi Henan/
Ngọc Lan

China/ 
Vietnam 3 25,000 km

18 Máy xoắn cứng 30B sợi Pioneer Pioneer Taiwan 3 18,000 km

19 Máy xoắn cứng 54B Cortinovis Cortinovis Italy 1 6,000 km

20 Máy xoắn cứng 54B Hamana Hamana Japan 1 6,000 km

21 Máy xoắn cứng 54B Pioneer Pioneer Taiwan 1 5,000 km

22 Máy xoắn Planetary 37B Cortinovis Cortinovis Italy 1 3,500 km
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BURSTER RESISTOMAT 2304
� G��M�NY�

Thiết bị đo điện trở ruột dẫn
�C Resistance Measurement System�

Xuất xứ: Germany

PHENIX TECHNOLOGIES - USA

Thiết bị thử điện áp
5kV-100kVA, 50/60 Hz
High Voltage Testing System for
Low Voltage Cable - 5kV-100kVA, 50/60 Hz�

Xuất xứ: USA

CHUNY�N�T�I��N�

Máy kháng kéo: 0.1-100kg
Tensile Tester  0.1-100kg�

Xuất xứ: Taiwan

HI�OT�ONICS � US��

HIPOTRONICS HHT705-2D-208
 � US��

Thiết bị thử điện áp
5kV-400mA. 50/60Hz
High Voltage Testing System
for Low Voltage Cable Hipotronics Output
5kV-400mA. 50/60Hz
�
Xuất xứ: USA

SIN ��I� H�T ���� � T�I��N�

Thiết bị thử điện áp
1-10kV 30 kVA
High Voltage Testing System
for Low Voltage Cable 1-10kV 30 kVA�
�
Xuất xứ: T������

G��� O��N � T�I��N�

Hot Set Testing Machine�
�
Xuất xứ: T������

Lò lão hóa 

Phòng thử nghiệm được trang bị hệ thống máy móc có độ chính xác cao. 
Thiết bị có thương hiệu uy tín và được cập nhật liên tục nhằm kiểm tra,
đo lường chính xác chất lượng sản phẩm.
�

Các vật tư luôn được phân tích đánh giá qua từng công đoạn, đảm bảo
thành phẩm đạt tiêu chuẩn tốt nhất trước khi đến tay khách hàng.

05NĂNG LỰC THIẾT BỊ SẢN XUẤT06NĂNG LỰC THIẾT BỊ KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY 06NĂNG LỰC THIẾT BỊ KIỂM SOÁT

CHẤT LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY

Phòng thử điện cao áp
75kV-1000kVA. 50/60Hz
AC Resonance High Voltage
Testing Room 75kV-1000kVA. 50/60Hz�
�
Xuất xứ: S�����������

H����LY �G � S�IT���L�N��

Phòng thử điện cao áp
250kV-2500kVA. 50/60Hz
AC Resonance High Voltage Testing Room
250kV-2500kVA. 50/60Hz

Xuất xứ: USA
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05NĂNG LỰC THIẾT BỊ SẢN XUẤT06NĂNG LỰC THIẾT BỊ KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY 05NĂNG LỰC THIẾT BỊ SẢN XUẤT06NĂNG LỰC THIẾT BỊ KIỂM SOÁT

CHẤT LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY

STT TÊN THIẾT BỊ XUẤT XỨ SL ĐẶC ĐIỂM

1 Phòng thử cao áp Hipotronics 250kV-2500kVA. 50/60Hz USA 1 Thử nghiệm 
cuộn dây

2 Thiết bị thử điện áp Phenix Technologies/ 5kV-100kVA, 50/60 Hz USA 1 Thử nghiệm 
cuộn dây

3 Thiết bị đo điện trở ruột dẫn Burster Resistomat 2304 Germany 1 Thử nghiệm 
xuất xưởng

4 Thiết bị đo điện trở ruột dẫn Burster Resistomat 2316 Germany 1 Thử nghiệm 
xuất xưởng

5 Thiết bị thử điện áp Hipotronics. Model HHT705-2D-208.
Output 5kV-400mA. 50/60Hz USA 1 Thử nghiệm 

cuộn dây

6 Thiết bị đo điện trở ruột dẫn Yokogawa 2752 Japan 4 Thử nghiệm sản 
xuất

7 Thiết bị thử điện áp 1-10kV - SIN FAIR. Model HVT 1030.30 kVA Taiwan 1 Thử nghiệm 
cuộn dây

8 Thử điện áp 50kV AC/75kV DC Russia 2 Thử nghiệm 
mẫu

9 Máy thử điện áp 10kV - KIKUSUI TOS 5101 Japan 1 Thử nghiệm 
mẫu

10 Phòng thử cao áp Haefely AG. 75kV-1000kVA. 50/60Hz Switzerland 1 Thử nghiệm 
cuộn dây

11 Thiết bị đo Partial Dischage (PD) Haefely AG Switzerland 1 Thử nghiệm 
cuộn dây

12 Máy thử điện trở cách điện TDD Super Megohmmeter SM-8216 Japan 1 Thử nghiệm 
mẫu

13 Đo điện trở cách điện KYORITSU 3132A Japan 1 Thử nghiệm 
mẫu

14 Máy kháng kéo Gauder - 100kN (10.000 Kg) France 1 Thử nghiệm 
mẫu

15 Máy kháng kéo Scheck - Sanghai, Model WE-100-100kN (10.000 Kg) China 1 Thử nghiệm 
mẫu

16 Máy kháng kéo: 50kN (5000Kg) Hungta - Taiwan 8560-888 Taiwan 2 Thử nghiệm 
mẫu

17 Máy kháng kéo: 0.1-100kg Chunyen-Taiwan-CY6040A8-9001002 Taiwan 1 Thử nghiệm 
mẫu

STT TÊN THIẾT BỊ XUẤT XỨ SL ĐẶC ĐIỂM

18 Máy kéo Hungta HT8011: 1-500N (50Kg) Taiwan 1 Thử nghiệm 
mẫu

19 Máy thử kéo giãn: sợi dẫn cấp 5 (< 0.51mm) Taiwan 1 Thử nghiệm 
mẫu

20 Máy chiếu biên dạng V-12B Nikon – Japan Japan 1 Thử nghiệm 
mẫu

21 Máy chiếu bề mặt vật liệu Carl-Zeiss Jena – Germany Germany 1 Thử nghiệm 
mẫu

22 Máy đo đường kính AEROEL-XLS80 Italy 1 Thử nghiệm 
mẫu

23 Máy đo cắt lớp Sikora X-ray 6000 ECOCONTROL Germany 1 Thử nghiệm 
mẫu

24 Thước kẹp điện tử - Mitutoyo Japan 20 Thử nghiệm 
mẫu

25 Panme điện tử -  Mitutoyo Japan 10 Thử nghiệm 
mẫu

26 Bể điều nhiệt SIN FAIR Taiwan 1 Thử nghiệm 
mẫu

27 Tủ sấy SIN FAIR Taiwan 1 Thử nghiệm 
mẫu

28 Lò lão hóa Geer Oven (Hot Set) Taiwan 1 Thử nghiệm 
mẫu

29 Lò lão hóa Oven 603 (Hot Set) Taiwan 4 Thử nghiệm 
mẫu

30 Cân điện tử 810g 0,01g - Mettler toledo Switzerland 1 Thử nghiệm 
mẫu

31 Kính phóng đại 10x-PEAK-Japan Japan 5 Thử nghiệm 
mẫu

32
Máy đo cắt lớp Sikora X-ray 2060 ECOCONTROL 
Sikora X-ray 2060 ECOCONTROL for Multilayer Measurement 
On-Line

Germany 1 Thử nghiệm 
mẫu

33 Thước kẹp điện tử - Fowler Caliper- Fowler Switzerland 1 Thử nghiệm 
mẫu
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EVNCPC
PC QUANG TRI

EVNCPC
PC DA NANG

EVNCPC
PC QUANG NGAI

EVNCPC
PC BINH DINH

EVNCPC
PC PHU YEN

EVNCPC
PC GIA LAI

EVNCPC
PC KON TUM

EVNCPC
PC DAK LAK

EVNCPC
PC QUANG NAM

EVNCPC
PC KHANH HOA

EVNCPC
PC DAK NONG

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

EVNSPC
SOUTHERN POWER CORPORATION

EVNSPC
PC HAU GIANG

EVNSPC
PC BAC LIEU

EVNSPC
PC VINH LONG

EVNSPC
PC CAN THO

EVNSPC
PC SOC TRANG

EVNSPC
PC DONG NAI

EVNSPC
PC AN GIANG

EVNSPC
PC TRA VINH

EVNSPC
PC BINH DUONG

EVNSPC
PC BINH PHUOC

EVNSPC
PC CA MAU

EVNSPC
PC NINH THUAN

EVNSPC
PC KIEN GIANG

EVNSPC
PC TIEN GIANG

EVNSPC
PC BEN TRE

EVNSPC
PC LAM DONG

EVNSPC
PC LONG AN

EVNSPC
PC DONG THAP

EVNSPC
PC BA RIA VUNG TAU

EVNHCMC
PC PHU THO

EVNHCMC
PC CHO LON

EVNHCMC
PC THU DUC

EVNHCMC
PC GO VAP

EVNHCMC
PC BINH CHANH

EVNHCMC
PC HOC MON

EVNHCMC
PC DUYEN HAI

EVNHCMC
PC TAN THUAN

EVNHCMC
PC BINH PHU

EVNHCMC
PC AN PHU DONG

EVNHCMC
PC THU THIEM

EVNHCMC
PC SAI GON

EVNHCMC
PC CU CHI

EVNHCMC
PC GIA DINH

EVNHCMC
PC TAN BINH

EVNHCMC
PC TAN PHU

Tổng Công Ty Điện Lực
MIỀN NAM

Tổng Công Ty Điện Lực
TH�NH �HỐ H� CH� MINH�

Tổng Công Ty Điện Lực
MIỀN T�UN��

ĐỐI TÁC KINH DOANH

07
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08DỰ ÁN TIÊU BIỂU TRONG NƯỚC

STT KHÁCH HÀNG TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM SẢN PHẨM 
TIÊU BIỂU NĂM

1

Ban Quản lý 
dự án lưới điện 
phân phối
TP. HCM

Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 
(hiệu chỉnh đợt 2)

TP. HCM  ACXHe 2020

2
Công ty Điện 
lực Bình Phú

Mua sắm VTTB năm 2020 TP. HCM DK-CVV, DK-CXV 2020

3
Công ty
Điện lực
Cà Mau

Mua sắm VTTB phục vụ SXKD và khắc phục 
HTĐĐ năm 2020

Cà Mau DuCV, DK-CVV 2020

4
Công ty TNHH 
MTV Điện lực 
Đà Nẵng

Phục vụ sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2020 Đà Nẵng
DuCV, DK-CVV, 
VA, VC, CVV

2020

5
Công ty Dịch 
vụ Điện lực 
TP.HCM

Gói thầu: Mua sắm cáp nhôm
và cáp xoắn các loại

TP. HCM
ACXHe, ABC, 
ACSR

2020

6
Công ty 
Điện lực
Đồng Tháp

Gói thầu: Cáp nguồn 3 pha cho các công trình 
sửa chữa lớn các trạm biến áp 110kV năm 2020 
Dự án cho công tác sửa chữa thường xuyên 
năm 2020

Đồng 
Tháp

CXV, TK 2020

7
Công ty Điện 
lực Duyên Hải

Mua sắm VTTB năm 2020 (đợt 2) TP. HCM 24kV 2020

STT KHÁCH HÀNG TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM SẢN PHẨM 
TIÊU BIỂU NĂM

8
Công ty
Điện lực
Gia Định

Gói thầu: Cáp đồng nhôm và cáp mắc điện 
các loại năm 2020

TP. HCM

Đồng bản solid 
copper conductor 
cable, VC, C, CV, 
DK-CVV, CVV-
Sc, DuCV, QuCV, 
CXHe, ACXHe

2020

9
Công ty Điện 
lực Gia Lai

Dự án SCL, SCTX và SXKD 06 tháng đầu năm 
2020

Gia Lai
TK, C, CVV, CX, CV, 
CVV, TK, 

2020

10
Công ty Cổ 
phần Điện lực 
Khánh Hòa

Thuộc kế hoạch LCNT: Mua sắm TI hạ áp và 
vật tư phục vụ chỉnh tráng công tơ năm 2020

Khánh 
Hòa

CVV, VC, VA 2020

11
Công ty Điện 
lực Kiên Giang

Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD
năm 2020 (đợt 2)

Kiên Giang
TK, C, CV, AV, 
DuCV, DK-CVV, 
CVV

2020

12
Công ty
Điện lực 
Long An

Mua sắm VTTB cho nhu cầu SXKD & dụng cụ 
an toàn, dụng cụ thi công, thiết bị đo lường 
2020

Long An CVV-Sc, DK-CVV 2020

13
Công ty 
Điện lực
Quảng Nam

Cung cấp VTTB phục vụ SXKD năm 2020 - Đợt 1 
Phục vụ kế hoạch XDCB đợt 12 năm 2015

Quảng 
Nam

CV, DK-CVV, CV, 
CVV

2020

14
Công ty Điện 
lực Quảng 
Ngãi 

Cung cấp VTTB phục vụ ĐTXD, SCL và SXKD 
năm 2020 (đợt 1)

Quảng 
Ngãi

DK-CVV, DK-CXV, 
VA, VC

2020

15
Công ty Điện 
lực Tân Phú

Khai thác VTTB điện năm 2020 TP. HCM
C, CV, DK-CVV, 
DuCV, QuCV, CXH

2020

16
Công ty Điện 
lực Tân Thuận

VTTB năm 2020 TP. HCM
SH, CXH, ABC, CV, 
C, DuCV, QuCV, 
DK-CVV

2020

17
Tổng Công ty 
cổ phần Công 
trình Viettel

Mua sắm dây đồng trần C50 triển khai dự án 
hạ tầng cho thuê năm 2020

Viettel C 2020

18
Công ty 
Điện lực 
Bình Chánh

Mua sắm VTTB cho công tác sửa chữa lớn, sửa 
chữa thường xuyên và mắc điện năm 2019

TP. HCM
CXH, CV, CVV, C, 
ACXHe, ACSR

2019

19
Công ty Điện 
lực Củ Chi

Gói thầu: Cung cấp cáp nhôm trung thế
các loại

TP. HCM ACSR, ACXHe 2019
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20
Dịch vụ 
Điện lực 
TP. HCM

Gói thầu: Mua sắm cáp thép 
50mm² bọc cách điện hạ thế HDPE 
Gói thầu: Mua sắm cáp đồng bọc trung thế 
các loại

TP. HCM SH, CXHe 2019

21
Công ty Điện 
lực Gia Định

Gói thầu: Cáp xoắn treo hạ thế 4x95 mm² 
(lõi nhôm)

TP. HCM ABC 2019

22
Công ty 
Điện lực
Hóc Môn

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật 
tư thiết bị năm 2020 - đợt 1, Thuộc Kế hoạch 
VTTB năm 2020 (không bao gồm CCDC, TBAT 
và Dụng cụ đồ nghề)

TP. HCM DK-CVV, DuCV 2019

23
Công ty Cổ 
phần Điện lực 
Khánh Hòa 

Mua sắm công tơ điện tử, thiết bị đo xa, vật 
tư thiết bị phục vụ kế hoạch thay/kiểm định 
định kỳ công tơ, TU, TI bán điện năm 2019

Khánh 
Hòa

CVV 2019

24
Công ty 
Điện lực 
Quảng Nam

Cung cấp VTTB phục vụ SXKD năm 2019
(Đợt 4)

Quảng 
Nam

ACSR, AX, ACXe-
3,4, CXe-3,4, CXV, 
ACV, ABC

2019

25
Công ty
Điện lực 
Quảng Ngãi

Cung cấp VTTB phục vụ công tác sản xuất 
kinh doanh năm 2019

Quảng 
Ngãi

DK-CVV, DK-CXV, 
VC, CV, CXV, CVV, 
VA, TK

2019

26
Công ty 
Điện lực
Thủ Đức

Mua sắm VTTB cho nhu cầu SXKD, SCL và 
ĐTXD năm 2020 - Đợt 1

TP. HCM

ABC, CXHe, ACX-
He, C, ACSR, CV, 
CVV-Sc, DuCV, 
QuCV, DK-CVV

2019

27
Công ty 
Điện lực 
An Phú Đông

Gói 04-18 Cáp xoắn treo hạ thế các loại 
Gói 05-18: Cáp muller các loại

TP. HCM ABC, DK-CVV 2018

28
Công ty Điện 
lực Bến Tre

Công trình: SCTX, ĐTXD năm 2018 Bến Tre ABC, CX 2018

29
Công ty 
Điện lực 
Bình Chánh 

Dự án: Mua sắm VTTB cho công tác SCL, 
SCTX và mắc điện Quý IV năm 2017 và 2018 
Dự án: Mua sắm VTTB năm 2018 
(bổ sung đợt 1)

TP. HCM
DK-CVV, CXVSV, S/
HDPE

2018

30
Công ty Điện 
lực Bình Phú

Dự án: Mua sắm VTTB năm 2018 TP. HCM ABC 2018

31
Công ty Điện 
lực Củ Chi

Cung cấp cáp nhôm bọc trung hạ thế các loại TP. HCM
ACXHe, ABC, ACX-
He, CV, ABC, CXHe

2018

STT KHÁCH HÀNG TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM SẢN PHẨM 
TIÊU BIỂU NĂM

32
Công ty Điện 
lực Đắk Nông

Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình 
SCL và SXKD tỉnh Đắk Nông năm 2018 (Đợt 2)

Đắk Nông
CVV, DK-CVV, CV, 
ABC

2018

33
Công ty Dịch 
vụ Điện lực 
TP. HCM

Gói thầu: Mua sắm cáp nhôm các loại TP. HCM
ACXHe, ACSR, 
ABC, CV

2018

34
Công ty Điện 
lực Đồng Tháp

Dự án: SCL, SCTX, Mắc điện kế & ĐTXD
năm 2018

Đồng 
Tháp

CX 2018

35
Công ty Điện 
lực Duyên Hải

Kế hoạch: Mua sắm VTTB năm 2018 (đợt 1) TP. HCM
DuCV, DK-CVV, 
QuCV, CV, CVV-Sc, 
C, ABC, TK

2018

36
Công ty
Điện lực 
Gia Định

Dự án: Mua sắm VTTB năm 2018 - đợt 3 TP. HCM

VC, DK-CVV, CVV-
Sc, DuCV, QuCV, 
C, CV, CXVSV, 
DuCV, ABC, ACX-
He

2018

37
Công ty Điện 
lực Gia Lai

Dự án: ĐTXD, SCL, SCTX, Lắp đặt công tơ và 
Dự phòng sản xuất năm 2019

Gia Lai
CX-3,4, CX, CVV, 
CV, DK-CVV,

2018

38
Công ty Điện 
lực Gò Vấp

Dự án: Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2018 TP. HCM
CXVSV, DuCV, 
DK-CVV, QuCV

2018

39
Công ty Điện 
lực Hải Phòng

Dự án: Mua VTTB phục vụ SXKD đợt 1 năm 
2018

Hải Phòng CVV, ABC 2018

40
Công ty Điện 
lực Hậu Giang

Dự án: Mua sắm dây và cáp điện năm 2018
Hậu

Giang
ABC 2018

41
Công ty Điện 
lực Hóc Môn

Dự án: Thuộc kế hoạch VTTB năm 2018 (lần 1) TP. HCM C, CV, CVV, CXHe 2018

42
Công ty Điện 
lực Kon Tum

Dự án: VTTB các Công trình SCL và SXKD năm 
2019

Kon Tum ABC, CVV, CXV, TK 2018

43
Công ty Điện 
lực Long An

Dự án: Mua sắm dây và cáp điện cho nhu cầu 
năm 2018

Long An ABC, CX 2018

44
Công ty 
Điện lực
Ninh Thuận

Dự án: Mua sắm dây và cáp điện các loại phục 
vụ nhu cầu SXKD năm 2018

Ninh 
Thuận

CV, CVV, DK-CVV, 
C, CX, AV, ACSR, 
TK, CV, DK-CVV, C, 
CX

2018

STT KHÁCH HÀNG TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM SẢN PHẨM 
TIÊU BIỂU NĂM
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45
Công ty
Điện lực
Phú Thọ 

Kế hoạch: Mua sắm VTTB đáp ứng nhu cầu 
công tác sửa chữa lớn năm 2018 (Vốn SXKD 
năm 2018) 
Kế hoạch: Khai thác VTTB đáp ứng nhu cầu 
công tác 9 tháng cuối năm 2018 (Chi phí 
SXKD năm 2018) 
Kế hoạch: Khai thác VTTB đáp ứng nhu cầu 
công tác sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp và 
lưới điện hạ thế khu vực Q10 - Q11 (SCL 2018 
lưới điện hạ thế bổ sung)

TP. HCM

C, CV, CVV, DK-
CXV, DuCV, QuCV, 
ABC, C, ACSR, 
CXHe, CXV/DSTA, 
DK-CVV

2018

46
Công ty
Điện lực 
Quảng Nam

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ kế hoạch 
ĐTXD và SXKD năm 2018 (đợt 3)

Quảng 
Nam

ABC 2018

47
Công ty
Điện lực 
Quảng Ngãi

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ công tác Khắc 
phục bão lụt năm 2017, đầu tư xây dựng và 
sản xuất kinh doanh năm 2018

Quảng 
Ngãi

DK-CXV, CX, ACSR, 
TK

2018

48
Công ty Điện 
lực Tân Bình

Kế hoạch: Bổ sung nhu cầu VTTB chủ yếu 
năm 2018 tại Công ty Điện lực Tân Bình

TP. HCM C, CVV, QuCV 2018

49
Công ty Điện 
lực Tân Phú

Kế hoạch: Khai thác VTTB điện năm 2018 TP. HCM
VC, C, CV, DK-CVV, 
CVV-Sc, DuCV, 
QuCV, CXHe

2018

50
Công ty Điện 
lực Thủ Đức

Dự án: Mua sắm VTTB cho nhu cầu SXKD và 
SCL 6 tháng cuối năm 2018

TP. HCM
CV, CVV-Sc, CXHe, 
ABC

2018

51
Công ty Điện 
lực Thủ Thiêm

Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ SXKD năm 
2018

TP. HCM CV, DK-CVV, CVV 2018

52
Tổng công ty 
Điện lực
miền Nam

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc 
gia tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020, thực 
hiện đầu tư năm 2018

TP. HCM

ACKP, CX, ABC, 
DuAV, VCMd, 
ACSR, ABC, ACX, 
CX, DK-AVV, DuAV

2018

53
Công ty
Điện lực
An Phú Đông

Gói 31-17: Cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2 TP. HCM ABC 2017

54
Công ty
Điện lực
Bến Tre

Công trình: Chỉnh trang làm gọn cáp thông 
tin viễn thông treo trên trụ Điện lực Thành 
Phố Bến Tre năm 2017

Bến Tre S/HDPE 2017

55
Công ty
Điện lực
Bình Chánh

Dự án: Mua sắm VTTB cho công tác ĐTXD, 
SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 (đợt 2)

TP. HCM
ACSR, ACXHe, DK-
CVV, DuCV, QuCV, 
ABC, DK-CVV

2017

STT KHÁCH HÀNG TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM SẢN PHẨM 
TIÊU BIỂU NĂM

56
Công ty Điện 
lực Bình Phú

Mua sắm VTTB năm 2017 (bổ sung đợt 3) TP. HCM
CV, ACXHe, ABC, 
DuCV, QuCV, C, 
CV, CVV-Sc, CXHe

2017

57
Công ty TNHH 
MTV Điện lực 
Đà Nẵng

Dự án: Phục vụ kế hoạch cấp điện mới, 
hiện đại hoá 6 tháng cuối năm 2017 
Dự án: Phục vụ cấp điện mới, sửa chữa lớn, 
SCTX Đợt 2 - năm 2017

Đà Nẵng
VA, VC, CVV, CV, 
CVVAV

2017

58
Công ty Điện 
lực Đắk Lắk

Công trình: Thay thế công tơ 1 pha và 3 pha 
cơ bằng công tơ điện tử có RF và lắp đặt hệ 
thống thu thập công tơ RF-Spider tại các TBA 
công cộng bổ sung đợt 2 năm 2017

 Đắk Lắk CV 2017

59
Công ty Điện 
lực Đắk Nông

Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình 
ĐTXD & SXKD tỉnh Đắk Nông năm 2017

Đắk Nông
DK-CVV, CV, 
DuCV, DK-AXV, 
ABC, VA

2017

60
Công ty Dịch 
vụ Điện lực 
TP.HCM

Mua sắm cáp các loại TP. HCM
ACXH, CXH, CV, C, 
ACSR, ABC, ACX-
He

2017

61
Công ty
Điện lực
Gò Vấp

Dự án: Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2017 TP. HCM

DK-CVV, DK-CXV, 
DuCV, QuCV, ABC, 
SH, C, CV, CVV-Sc, 
ACSR, CXHe, S/
HDPE, ACXHe

2017

62
Công ty Điện 
lực Hóc Môn

Dự án: Thuộc kế hoạch VTTB năm 2017 (không 
bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN)

TP. HCM ACXHe, CXHe 2017

63
Công ty
Điện lực 
Phú Thọ

Kế hoạch: Khai thác VTTB đáp ứng nhu 
cầu công tác 6 tháng cuối năm 2017 và 
Quý 1/2018 (đợt 3) (vốn SXKD năm 2017) 
Kế hoạch: Mua sắm TBĐĐ đáp ứng nhu cầu 
công tác năm 2017 (đợt 2)

TP. HCM
CXHe, C, DuCV, 
DK-CVV, QuCV, 
ABC, CXHe

2017

64
Công ty
Điện lực 
Quảng Nam

Dự án: Lắp đặt tụ bù lưới điện trung hạ thế 
tỉnh Quảng Nam năm 2017

Quảng 
Nam

ABC, CVV, AX, CX, 
CV, C, ABC, CXV

2017

65
Công ty Điện 
lực Tân Phú

Kế hoạch: Mua sắm VTTB điện 2016 TP. HCM
VC, C, CV, DK-
CVV, DuCV, QuCV, 
CXHe

2017

66
Công ty Điện 
lực Tân Thuận

Kế hoạch: Mua sắm VTTB phục vụ công tác 
SXKD và ĐTXD năm 2017 - đợt 1 (hiệu chỉnh)

TP. HCM
CXHe, CV, CVV, C, 
ACSR, DuCV, DK-
CVV, QuCV

2017

STT KHÁCH HÀNG TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM SẢN PHẨM 
TIÊU BIỂU NĂM

3938



STT KHÁCH HÀNG TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM SẢN PHẨM 
TIÊU BIỂU NĂM

77
Công ty
Điện lực
Sài Gòn

Gói thầu số 03: Cáp các loại TP. HCM
CXH, DK-CVV, CV, 
QuCV, CVV-Sc, C

2016

78
Công ty
Điện lực
Tân Phú

Kế hoạch: Khai thác VTTB sử dụng cho các 
công trình cấp điện chuyên dùng cho khách 
hàng, SCTX và dự phòng SXKD, XLSC đến cuối 
năm 2016

TP. HCM CV, DK-CVV, QuCV 2016

79
Công ty
Điện lực
Thủ Đức

Mua sắm VTTB cho nhu cầu SCL và SXKD 
năm 2017 - Đợt 1 
Mua sắm VTTB, TCAT, BHLĐ, PCCC và DCĐN 
cho nhu cầu SCL, ĐTXD và SXKD năm 2016 - 
Đợt 1

TP. HCM
ACXH, CXH, CV, C, 
ACSR, ABC, ACXH, 
DK-CVV

2016

80
Công ty
Điện lực 
Thủ Thiêm

Dự án: Mua sắm VTTB cho công trình Nâng 
cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế tuyến 
dây Bưng Ông Thoàn, Caric, Cầu Xây, Long 
Bửu - Năm 2016 - XXK150703; Nâng cấp, phát 
triển trạm và lưới hạ thế tuyến dây Chợ Nhỏ, 
Hiệp Phú, Lâm Viên, Tân Lập - Năm 2016 - 
XXK150701 và Nâng cấp, phát triển trạm và 
lưới hạ tuyến dây Mỹ Hoà, Phước Bình, Thảo 
Điền, Thủ Thiêm - Năm 2016 - XXK150702

TP. HCM C, CVV-SC, CXHe 2016

81
Công ty Điện 
lực Bình Định

SCTX & XDCB năm 2015 Bình Định ABC, AX, ACSR 2015

82
Công ty
Điện lực
Bình Phước

Mua cáp ACX 25kV 50/8 mm2 phục vụ cho 
công tác NTTC năm 2015

Bình 
Phước

ACX 2015

83
Công ty
Điện lực
Củ Chi

Mua sắm cáp muller 2x6mm2 phục vụ công 
tác SXKD năm 2015 
Mua sắm Cáp Đồng nhôm các loại phục vụ 
các công trình ĐTXD - cấp điện 3 pha cho 
khách hàng; XDM đường dây trung thế và 
trạm chuyên dùng 1/250kVA HKD Nguyễn 
Thành Lý, XDM TBA chuyên dùng 1*750KVA 
Công ty CP Ba An TRadincorp

TP. HCM
DK-CVV, C, CV, 
ACSR

2015

84
Công ty TNHH 
MTV Điện lực 
Đà Nẵng

Phục vụ sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2015 Đà Nẵng CVV 2015

67
Công ty Điện 
lực Thủ Đức

Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho nhu cầu SCL và 
ĐTXD năm 2017 - Đợt 4

TP. HCM
ACXHe, C, CVV, 
CXHe, CVV, CXHe, 
DK-CVV, DK-CXV

2017

68
Công ty
Điện lực
Thủ Thiêm

Dự án: Mua sắm VTTB, ATBHLĐ phục 
vụ SXKD, SCL và ĐTXD năm 2017 
Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ SXKD, ĐTXD 
cho 6 tháng cuối năm 2017

TP. HCM

DK-CVV, CXV, DK-
CVV, DuCV, QuCV, 
C, ACSR, CV, DK-
CVV, CVV-Sc, 
CXHe

2017

69
Công ty
Điện lực
An Giang

Dự án: Mua sắm VTTB cho công trình xây 
dựng mạng cáp quang nội tỉnh dự phòng kết 
nối các TBA 110kV và các công trình bó gọn 
cáp thông tin trên trụ điện tỉnh An Giang 
năm 2016

An Giang S/HDPE 2016

70
Công ty
Điện lực
Bạc Liêu 

Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD 
6 tháng cuối năm 2016 của Công ty Điện lực 
Bạc Liêu

Bạc Liêu
DuCV, DK-CVV, 
CV

2016

71
Công ty
Điện lực
Bình Dương

Dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm Cáp điện 
phục vụ gắn điện kế khách hàng năm 2016 
của Công ty Điện lực Bình Dương

Bình 
Dương

DK-CVV 2016

72
Công ty TNHH 
MTV Điện lực 
Đà Nẵng

Dự án: Phục vụ sản xuất kinh doanh Quý 1 và 
2 năm 2016

Đà Nẵng
VA, VC, CVV, VA, 
VC, CVV

2016

73
Công ty Điện 
lực Đắk Nông

Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình 
ĐTXD và SXKD năm 2016

Đắk Nông
CX, CXV, CV, ABC, 
AX

2016

74
Công ty Điện 
lực Hải Dương

Mua sắm cáp vặn xoắn - dây AC (nhu cầu 6 
tháng cuối năm 2016) Lô 2: Mua sắm dây AC

Hải Dương ACSR 2016

75
Công ty
Điện lực
Quảng Nam

Dự án: Phục vụ kế hoạch XDCB đợt 1 năm 
2016 
Dự án: Phục vụ kế hoạch XDCB đợt 02 năm 
2016 
Dự án: Lắp đặt công tơ bổ sung 6 tháng cuối 
năm 2016 
Dự án: Phục vụ dự phòng sản xuất năm 2016 
Dự án: Lắp đặt công tơ bổ sung quý 4 năm 
2016 
Dự án: Lắp đặt sau công tơ quý 4 năm 2016

Quảng 
Nam

CX, ABC, CXV, CV, 
CVV 

2016

76
Công ty Điện 
lực Quảng Trị

Dự án: Cung cấp VTTB cho SCL, SCTX, LĐCT và 
DPSX năm 2016 (đợt 1)

Quảng Trị
VA, CV, CXV, TK, 
AX, CX

2016

STT KHÁCH HÀNG TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM SẢN PHẨM 
TIÊU BIỂU NĂM
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85
Công ty Điện 
lực Duyên Hải

Mua sắm VTTB quý 4/2014 và đợt 1/2015 TP. HCM
CVV-Sc, S/HDPE, 
TK

2015

86
Công ty
Điện lực
Quảng Nam

Phục vụ kế hoạch XDCB đợt 13 năm 2015 
Sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, lắp đặt 
công tơ và dự phòng sản xuất năm 2016 
Cấp điện Khu Công nghiệp Tam Thắng giai 
đoạn 1  
Phục vụ kế hoạch XDCB đợt 12 năm 2015 
Phục vụ kế hoạch XDCB đợt 2 năm 2015 & dự 
phòng SXKD năm 2015 
Cấp điện CCN Ấp 5 xã Đại Nghĩa & xã Đại 
Quang (giai đoạn 2); CCN Đông Quế Sơn (giai 
đoạn 3) và CCN Mỹ An - Đại Lộc (giai đoạn 2)

Quảng 
Nam

AX, CX, CV, CVV, 
ABC, CXV, CX, AX, 
ACSR, 

2015

87
Công ty Điện 
lực Quảng Trị

Cung cấp VTTB cho SCL, SCTX (đợt 1) LĐCT 
(đợt 1) và DPSX năm 2015

Quảng Trị
CX, AX, VC, CV, 
CVV, CXV

2015

88
Công ty
Điện lực
Thủ Thiêm

Mua sắm vật tư thiết bị cho công tác SXKD, 
SCL TBĐĐ năm 2014 và SXKD, SCL, ĐTXD năm 
2015

TP. HCM DK-CVV, DuCV 2015

89
Công ty
Điện lực
Bạc Liêu

Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác sản 
xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 của 
Công ty Điện lực Bạc Liêu

Bạc Liêu

CV, DK-CVV, CVV-
Sc, ACSR, ACX, 
ACSR, AV, ABC, 
CX, C, ACKP, 

2014

90
Công ty
Điện lực
Bình Dương

Thuộc kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công 
trình ĐD 22kV cấp điện cho KCN V II điều 
chỉnh & mở rộng - giai đoạn 5 và công trình ĐD 
22kV cấp điện cho KCN Tân Bình - giai đoạn 1 
Thuộc kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công 
trình ĐD 22kV cấp điện KCN Sóng Thần 3 - 
giai đoạn 3

Bình 
Dương

ACX, C, ACSR, CX 2014

91
Công ty Điện 
lực Cần Thơ

Công tác Đầu tư xây dựng, Sửa chữa lớn, Gắn 
điện kế

Cần Thơ
CXV, CV, C, DK-
CVV

2014

92
Công ty
Điện lực
Củ Chi

Mua sắm cáp Cáp nhôm lõi thép bọc 24kV 
240mm2 phục vụ công  tác xây dựng mới 
02 lộ ra 471 và 472 trạm Cầu Bông năm 2014 
Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác 
SXKD, ĐTXD và mắc điện năm 2014 của Công 
ty Điện lực Củ Chi

TP. HCM
ACXH, DK-CVV, 
DuCV, CV, CXHe, 
CVV-Sc

2014

STT KHÁCH HÀNG TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM SẢN PHẨM 
TIÊU BIỂU NĂM STT KHÁCH HÀNG TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM SẢN PHẨM 

TIÊU BIỂU NĂM

93
Công ty TNHH 
MTV Điện lực 
Đà Nẵng

Phục vụ sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2014 Đà Nẵng
CVV, VA, VC, CV, 
CVV

2014

94
Công ty Điện 
lực Hóc Môn

Thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác 
SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin 
đợt 1 năm 2014

TP. HCM CXV, ACXV 2014

95
Công ty Điện 
lực Long An

Mua sắm vật tư thiết bị cho 21 công trình SCL 
lưới điện bổ sung năm 2014

Long An
ABC, ACSR, CV, 
AV, CXV, ACXV

2014

96
Công ty
Điện lực
Ninh Thuận

Công trình 1: Cải tạo và phát triển lưới điện phân 
phối khu vực Điện lực Ninh Phước năm 2014 
Công trình 2: Cải tạo và phát triển lưới điện 
khu vực Điện lực Thuận Bắc năm 2014 
Công trình 3: Cải tạo và phát triển lưới 
điện khu vực Điện lực Ninh Sơn năm 2014 
Cung cấp dây và cáp điện các loại phục vụ 
nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2014 của Công ty 
Điện lực Ninh Thuận

Ninh 
Thuận

C, CX, CV, ABC, AV, 
ACSR, AsV, ACKP, 
ACX, DK-CVV

2014

97
Công ty Điện 
lực Sài Gòn

Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD năm 
2014 của Công ty Điện lực Sài Gòn (đợt 1)

TP. HCM DK-CVV 2014

98
Công ty Điện 
lực Thủ Thiêm

Mua sắm VTTB cho công tác SCL năm 2014 
Công ty Điện lực Thủ Thiêm

TP. HCM
C, CXH, ACXHe, 
DuCV

2014

99
Công ty Điện 
lực Vĩnh Long

Cung cấp cáp nhôm bọc lõi thép chống thấm 
24kV - 240mm2 (ACX) phục vụ sửa chữa lớn 
năm 2014

Vĩnh Long ACXH 2014

100
Công ty
Điện lực
Bình Chánh

Đấu thầu rộng rãi mua sắm VTTB phục vụ 
công tác SCL và ĐTXD năm 2013 (đợt 5)

TP. HCM ACXH 2013

101
Công ty
Điện lực
Bình Dương

Thuộc kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ các 
công trình đầu tư xây dựng năm 2013

Bình 
Dương

ACSR, C 2013

102
Công ty
Điện lực
Củ Chi

Đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị các loại 
phục vụ công tác mắc điện, đầu tư xây dựng, 
sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2013 Công ty 
Điện lực Củ Chi

TP. HCM
C, DK-CVV, LV-
ABC, TK

2013

103
Công ty TNHH 
MTV Điện lực 
Đà Nẵng

Phục vụ sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2013 Đà Nẵng CVV, VA, VC, CV, 2013
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104
Công ty
Điện lực
Hậu Giang

Mua sắm VTTB tiếp nhận năm 2013 (đợt 2) và 
khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm năm 
2013

Hậu 
Giang

DuCV, DK-CVV, 
CV, C, CVV-Sa, 
CVV-Sc, DK-CVV

2013

105
Công ty
Điện lực
Ninh Thuận

Cung cấp dây và cáp điện các loại phục vụ 
nhu cầu SXKD năm 2013 của Công ty Điện 
lực Ninh Thuận 
Công trình 1: Cải tạo và phát triển lưới điện 
khu vực thôn Đắc Nhơn, Long Bình và An 
Thạnh. 
Công trình 2: Cải tạo và mở rộng lưới điện hạ 
áp khu vực xã Nhơn Hải và Thanh Hải. 
Công trình 3: Cải tạo và phát triển lưới điện 
khu vực thôn Hộ Diêm, An Xuân và Thành 
Sơn. 
Công trình 4: Cải tạo và phát triển lưới điện 
khu vực phường Bảo An, Phước Mỹ, Tấn Tài 
và xã Thành Hải. 
Công trình 5: Phát triển lưới điện khu vực 
thôn Nho Lâm, La Chữ và Tân Hà. 
Công trình 6: Cải tạo và phát triển lưới điện 
khu vực thôn Mỹ Nhơn, Bỉnh Nghĩa, Phương 
Cựu và Bà Râu. 
Công trình 7: Cải tạo và phát triển lưới điện 
khu vực thôn Suối Giếng, Suối Đá, Suối Vang 
và Tập Lá. 
Công trình 8: Cải tạo và phát triển lưới điện 
khu vực xã Hoà sơn, Quảng Sơn, Lương Sơn 
và Lâm Sơn. 
Công trình 9: Cải tạo và mở rộng lưới điện 
khu vực xã Phước Hữu, Nhị Hà, Phước Hà và 
Phước Minh. 
Công trình 10: Cải tạo và mở rộng lưới điện 
khu vực thôn Mỹ An, Bình Sơn, Văn Sơn và 
Hà Rò. 
Cung cấp dây và cáp điện các loại phục vụ 
nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2013 của Công ty 
Điện lực Ninh Thuận

Ninh 
Thuận

CV, DK-CVV, 
DuCV, CVV, C, 
ABC, CX, AV, AC, 
ACKP, AsXV, CXV/
DSTA, 

2013

106
Công ty
Điện lực
Quảng Nam

Chống quá tải lưới điện Quảng Nam năm 2013 
và  cải tạo lưới điện tiếp nhận mất an toàn khu 
vực Nam & Bắc Quảng Nam

Quảng 
Nam

AC, AV, ABC,CXV, 
CV

2013

107
Công ty Điện 
lực Tân Thuận

Thuộc kế hoạch mua sắm VTTB cho công tác 
SXKD & ĐTXD năm 2013 - đợt 1

TP. HCM
VC, C, CV, DK-CVV, 
CVV-Sc, DuCV, 
QuCV

2013

STT KHÁCH HÀNG TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM SẢN PHẨM 
TIÊU BIỂU NĂM STT KHÁCH HÀNG TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM SẢN PHẨM 

TIÊU BIỂU NĂM

108
Công ty Điện 
lực Bình Phú

Mua sắm VTTB bổ sung cho kế hoạch SCTX và 
Mắc điện năm 2012 (đợt 2/2012)

TP. HCM
CV, DK-CVV, 
DuCV, QuCV, ABC

2012

109
Công ty TNHH 
MTV Điện lực 
Đồng Nai

Mua sắm dây cáp điện các loại phục vụ công 
tác SCL năm 2012 (bổ sung)

Đồng Nai ACSR, ACXV 2012

110
Công ty
Điện lực
Ninh Thuận

Công trình 1: Cải tạo lưới điện khu vực TP.Phan 
Rang-Tháp Chàm năm 2012.

Ninh 
Thuận

CV, CX-24kV, AV, 
AsV, AC, ACKP, 
ACXV, ABC

2012

111
Công ty Điện 
lực Sóc Trăng

Mua sắm VTTB cho công tác NTTC và SCTX 
năm 2012

Sóc Trăng
DuAV, DK-CVV, 
DK-AVV

2012

112
Công ty Điện 
lực Lâm Đồng

Công tác sản xuất kinh doanh quý I/2012 - 
Công ty Điện lực Lâm Đồng

Lâm Đồng DuCV, DK-CVV 2011

113
Công ty Điện 
lực Sóc Trăng

Mua sắm VTTB cho công tác gắn điện kế và 
SC HTĐĐ năm 2011

Sóc Trăng
DuCV, DuAV, DK-
AVV, DK-CVV

2011

114
Công ty
Điện lực
Vĩnh Long

Mua sắm VTTB cho nhu cầu SXKD đợt 1 năm 
2011

Vĩnh Long
ACXH, ACX, CV, 
CVV-Sc, C, AV, 
ABC, AC, CXH, TK

2011
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09DỰ ÁN TIÊU BIỂU NƯỚC NGOÀI 09DỰ ÁN TIÊU BIỂU NƯỚC NGOÀI

STT DỰ ÁN QUỐC GIA PHẠM VI CUNG CẤP 
(LOẠI CÁP) NĂM

1 24 kV Space Aerial Cable - Power Grid Lao PDR SAC 12/20 (24) kV - ACSR/XLPE
Insulated Cable, ACSR Cable 2010

2 24 kV Space Aerial Cable - Power Grid Lao PDR SAC 12/20 (24) kV - ACSR/XLPE
Insulated Cable, ACSR Cable 2012

3 24 kV Space Aerial Cable - Power Grid Lao PDR SAC 12/20 (24) kV - ACSR/XLPE
Insulated Cable, ACSR Cable 2013

4 24 kV Space Aerial Cable - Power Grid Lao PDR SAC 12/20 (24) kV - ACSR/XLPE
Insulated Cable, ACSR Cable 2014

5 HuaPhanh Province Development 
Distribution Grid Lao PDR ACSR Cable 2016

6 National Power Grid Project 1/16 Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV
SAC Cable - MV Cable 15 kV 2016

7 National Power Grid Project 1/17 Myanmar
AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV
ABC Cable - LV Cable 0,6/1 kV
SAC Cable - MV Cable 15 kV

2017

8 National Power Grid Project 2/17 Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV
ABC Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2017

9 National Power Grid Project 3/17 Myanmar SAC Cable - MV Cable 15 kV 2017

10 National Power Grid Project 1/18 Myanmar
AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV
SAC Cable - MV Cable 15 kV
SAC Cable - MV Cable 36 kV

2018

11 National Power Grid Project 2/18 Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV
ABC Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2018

12 National Power Grid Project 3/18 Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2018

13 National Power Grid Project 4/18 Myanmar SAC Cable - MV Cable 15 kV 2018

14 National Power Grid Project 5/18 Myanmar
AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV
SAC Cable - MV Cable 15 kV
SAC Cable - MV Cable 36 kV

2018

15 National Power Grid Project 6/18 Myanmar ABC Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2018

16 National Power Grid Project 7/18 Myanmar ABC Cable - LV Cable 0,6/1 kV
SAC Cable - MV Cable 15 kV 2018

17 National Power Grid Project 1/19 Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2019

18 National Power Grid Project 2/19 Myanmar

AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV
SAC Cable - MV Cable 12 kV
SAC Cable - MV Cable 36 kV
ACSR/AW-OC Cable- MV 12 kV

2019

19 National Power Grid Project 3/19 Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV
SAC Cable - MV Cable 15 kV 2019

20 National Power Grid Project 7/19 Myanmar ACSR/AW-OC Cable - MV 12 kV 2019

STT DỰ ÁN QUỐC GIA PHẠM VI CUNG CẤP 
(LOẠI CÁP) NĂM

21 National Power Grid Project 4/19 Myanmar

AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV
ABC Cable - LV Cable 0,6/1 kV
SAC Cable - MV Cable 12 kV
SAC Cable - MV Cable 15 kV

2019

22 National Power Grid Project 5/19 Myanmar
AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV
ACSR/AW - OC Cable- MV 12 kV
SAC Cable- MV Cable 36 kV

2019

23 National Power Grid Project 6/19 Myanmar
AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV
ACSR/AW-OC Cable - MV 12 kV
SAC Cable- MV Cable 36 kV

2019

24 National Power Grid Project 8/19 Myanmar

AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV
ACSR/AW-OC Cable - MV 12 kV
SAC Cable - MV Cable 12 kV
SAC Cable - MV Cable 15 kV

2019

25 National Power Grid Project 9/19 Myanmar
AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV
ACSR/AW-OC Cable - MV 12 kV
SAC Cable - MV Cable 12 kV

2019

26 National Power Grid Project 10/19 Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV
ACSR/AW-OC Cable - MV 12 kV 2019

27 MESC Power Grid Project Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2019

28 MESC Power Grid Project Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2019

29 MESC Power Grid Project Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2019

30 MESC Power Grid Project Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2019

31 MESC Power Grid Project Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2019

32 MESC Power Grid Project Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2019

33 MESC Power Grid Project Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2019

34 MESC Power Grid Project Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2019

35 MESC Power Grid Project Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2019

36 MOEE Power Grid Project Myanmar ACSR/AW-OC Cable - MV 12 kV 2019

37 MOEE Power Grid Project Myanmar ACSR/AW-OC Cable - MV 12 kV 2019

38 Distribution Grid Project Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2019

39 Distribution Grid Project Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2019

40 Distribution Grid Project Myanmar AX Cable - LV Cable 0,6/1 kV 2019

41 Commercial Project in VIC Australia Bare Conductor 2020

42 Commercial Project in VIC Australia Bare Conductor 2021
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10THÀNH TÍCH & GIẢI THƯỞNG
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12GIẤY XÁC NHẬN VẬN HÀNH THÀNH CÔNG
STTSTT TÊN KHÁCH TÊN KHÁCH 

HÀNGHÀNG TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNHTÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐỊA 
ĐIỂMĐIỂM

SẢN PHẨM SẢN PHẨM 
TIÊU BIỂUTIÊU BIỂU

GIÁ TRỊ GIÁ TRỊ 
HỢP ĐỒNGHỢP ĐỒNG

NĂM THỰC NĂM THỰC 
HIỆN/ HIỆN/ 

NĂM XNVHNĂM XNVH

SỐ  SỐ  
HỢP ĐỒNGHỢP ĐỒNG

1
Công ty 
Điện lực
Bạc Liêu

Mua sắm vật tư thiết bị (VTTB) 
phục vụ công tác sản xuất 
kinh doanh 6 tháng cuối năm 
2013 của Công ty Điện lực Bạc 
Liêu

Tỉnh
Bạc Liêu

CVV-Sc, CV, 
ACSR, AV, ABC, 
CX/WB, C

3,644,586,000 2013 2016
HĐ số 34-13/

PCBL-
NGOCLAN

2
Công ty
Điện lực
Bạc Liêu

Mua sắm VTTB phục vụ công 
tác SXKD 6 tháng cuối năm 
2014 của Công ty Điện lực Bạc 
Liêu

Tỉnh
Bạc Liêu

AV, C, ACKP, 
ABC 3,575,077,550 2014 2016

HĐ số 16-14/
PCBL-

NGOCLAN

3
Công ty
Điện lực 

Quảng Nam

Chống quá tải lưới điện Quảng 
Nam năm 2013. Cải tạo lưới 
điện tiếp nhận mất an toàn 
khu vực Nam Quảng Nam. Cải 
tạo lưới điện tiếp nhận mất an 
toàn khu vực Bắc Quảng Nam

Tỉnh 
Quảng 
Nam

ACSR, AV, ABC, 
CXH, CV 3,133,399,500 2013 2017

HĐ số 80/
HDKT/

QNAPC-NL

4
Công ty
Điện lực 

Quảng Nam

Sửa chữa lớn, sửa chữa thường 
xuyên, lắp đặt công tơ và dự 
phòng sản xuất năm 2016

Tỉnh 
Quảng 
Nam

CV, ABC, CXV, 
CXH, AV 4,036,957,100 2015 2017

HĐ 370/
HĐMB/

QNaPC-NL

5
Công ty
Điện lực

Ninh Thuận

Cung cấp dây và cáp điện các 
loại phục vụ nhu cầu SXKD đợt 
2 năm 2014 của Công ty Điện 
lực Ninh Thuận

Tỉnh 
Ninh 

Thuận

ACX, DK-CVV, 
CV 2,646,664,460 2014 2017

HĐ 08-2014/
HĐMB/PCNT-

NL

6
Công ty
Điện lực 

Sóc Trăng

Mua sắm vật tư thiết bị cho 
công tác gắn điện kế và SC 
HTĐĐ năm 2011 của Công ty 
Điện lực Sóc Trăng

Tỉnh Sóc 
Trăng

DuAV, DuCV, 
DK-AVV, DK-
CVV

5,397,502,000 2011 2017
HĐ 102-11/

PCST-
NGOCLAN/
CAPDIEN

7
Công ty
Điện lực

Vĩnh Long

Mua sắm VTTB cho nhu cầu 
SXKD đợt 1 năm 2011

Tỉnh 
Vĩnh 
Long

VCm, C, AV, 
ABC, AC, CV, 
CXH, ACXH, TK

1,396,208,000 2011 2017 HĐ số 02293/
HĐMB-PCVL

8
Công ty 
Điện lực

Tân Thuận

Mua sắm VTTB cho công tác 
SXKD & ĐTXD năm 2013 - đợt 1

Quận 4, 
TP.HCM

CV, C, DK-CVV, 
CVV-Sc, DuCV, 
QuCV

4,565,000,000 2013 2017
HĐ số 

1967/2013/HĐ-
PCTT-

NGOCLAN

9
Công ty
Điện lực
Hóc Môn

Mua sắm vật tư cho công tác 
SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang 
dây thông tin đợt 1 năm 2014

Quận 12, 
TP.HCM CXH, ACXH 7,347,559,780 2013 2017

HĐ số 
1430/2013/HĐ-

PCHM-NL

10
Công ty
Điện lực
Trà Vinh

Mua sắm vật tư làm gọn bó 
cáp thông tin năm 2015 của 
Công ty Điện lực Trà Vinh

Tỉnh
Trà Vinh SH, TK 494,440,700 2015 2019

HĐ số 188-07/
PCTV-

NGOC LAN/
Bó cáp thông 
tin năm 2015

11
Công ty
Điện lực

Hậu Giang

Mua sắm VTTB tiếp nhận 
năm 2013 (đợt 2) và khắc phục 
khuyết tật hệ thống đo đếm 
năm 2013

Tỉnh Hậu 
Giang

DuCV, CV, C, 
DK-CVV 1,345,154,800 2013 2019

HĐ số 10-13/
PCHG-NL/

Dây cáp

12
Công ty
Điện lực
Tân Phú

Mua sắm VTTB điện 2016
Quận 

Tân Phú, 
TP. HCM

CV, C, CXH, DK-
CVV, CVV-Sc, 
DuCV, QuCV

1,363,368,277 2017 2020
HĐ số 

744/2014/HĐ-
PCTP-NL

13
Công ty
Điện lực
Phú Thọ

Kế hoạch khai thác VTTB đáp 
ứng nhu cầu công tác 6 tháng 
cuối năm 2017 và Quý 1/2018 
(đợt 3) (vốn SXKD năm 2017)

Quận 11, 
TP. HCM

CXH, C, DuCV, 
DK-CVV, QuCV, 
ABC

1,834,404,990 2017 2020
HĐ số 

631/2017/HĐ-
PCPT-

NGOCLAN

STTSTT TÊN KHÁCH TÊN KHÁCH 
HÀNGHÀNG TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNHTÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐỊA 

ĐIỂMĐIỂM
SẢN PHẨM SẢN PHẨM 
TIÊU BIỂUTIÊU BIỂU

GIÁ TRỊ GIÁ TRỊ 
HỢP ĐỒNGHỢP ĐỒNG

NĂM THỰC NĂM THỰC 
HIỆN/ HIỆN/ 

NĂM XNVHNĂM XNVH

SỐ  SỐ  
HỢP ĐỒNGHỢP ĐỒNG

14
Công ty
Điện lực
Phú Thọ

Kế hoạch khai thác VTTB đáp 
ứng nhu cầu công tác 9 tháng 
cuối năm 2018 (Chi phí SXKD 
năm 2018)

Quận 11, 
TP. HCM

C, ACSR, CXH, 
CXV/DSTA, 
ABC, CV, 
CVV-Sc, DuCV, 
QuCV

3,034,900,000 2018 2020
HĐ số 

079/2018/
HĐ-PCPT-
NGOCLAN

15
Công ty
Điện lực

Bình Phú

Mua sắm VTTB năm 2017
(bổ sung đợt 2) TP. HCM C, CV, CVV-Sc, 

CXH 1,691,008,000 2017 2021
HĐ số 

2611/2017/
HĐ-PCBP-
NGOCLAN

16
Công ty
Điện lực 

Quảng Ngãi

Cung cấp VTTB phục vụ công 
tác khắc phục bão lụt năm 
2017, đầu tư xây dựng và sản 
xuất kinh doanh năm 2018

Tỉnh 
Quảng 

Ngãi

DK-CVV, CV, 
ACSR, TK 1,076,910,450 2018 2021 HĐ số 1746/

HĐ-QNPC

17
Công ty
Điện lực 

An Phú Đông

Gói 04-18 Cáp xoắn treo hạ thế 
các loại

Quận 12, 
TP. HCM ABC 5,587,520,400 2018 2021

HĐ số 
435/2018/HĐ-

PCAPĐ-NL

18
Công ty
Điện lực 

Duyên Hải

Mua sắm VTTB năm 2018
(đợt 1)

Huyện 
Nhà Bè, 
TP. HCM

DuCV, DK-CVV, 
QuCV, CV, 
CVV-Sc, ABC, C

5,495,601,980 2018 2021
HĐ số 

346/2018/
HĐ-PCDH-
NGOCLAN

19
Công ty
Điện lực
Củ Chi

Cung cấp cáp đồng, nhôm 
trung hạ thế các loại 

Huyện 
Củ Chi, 

TP. HCM

CV, ABC, CXH, 
ACXH, AC 7,148,901,320 2018 2022

HĐ số 
707/2018/HĐ-

PCCCh-NL

20
Công ty
Điện lực

Đắk Nông

Mua sắm VTTB phục vụ các 
công trình ĐTXD và SXKD năm 
2016

Tỉnh
Đắk 

Nông

CV, CXV, ABC, 
AX 704,253,000 2016 2022 HĐ số 

29_2016/HĐKT

21
Công ty Dịch 
vụ điện lực 

Tp.hcm

MSTT_150T-04: Mua sắm cáp 
các loại

Quận 12, 
TP. HCM

CXH, CV, C, 
ACXH, AV 3,218,005,450 2017 2022

HĐ số 
1054/2017/
HĐ-VTVT-
NGOCLAN

22 Công ty Điện 
lực Thủ Đức

Mua sắm VTTB cho nhu cầu 
SCL và SXKD năm 2017 - đợt 1

Quận 
Thủ Đức

CXH, CV, ACXH, 
AC, ABC 966,904,290 2016 2023

HĐ số 
3956/2016/

HĐ-PCTĐ-NL

23 Công ty Điện 
lực Bình Phú

Mua sắm VTTB năm 2017 (bổ 
sung đợt 2)

Quận 6, 
TP. HCM

C, CV, CXH, 
CVV-Sc 1,691,008,000 2017 2023

HĐ số 
2611/2017/

HĐ-PCBP-
NGOCLAN

24
Công ty
Điện lực

Bình Chánh

Mua sắm VTTB cho công tác 
ĐTXD, SCL, SCTX và mắc điện 
năm 2017 (đợt 2)

Huyện 
Bình 

Chánh, 
TP.HCM

DK-CVV, DuCV, 
QuCV 3,845,644,000 2017 2023

HĐ số 
2012/2017/
HĐ-PCBC-
NGOCLAN

25 Công ty Điện 
lực Kon Tum

VTTB các công trình SCL và 
SXKD năm 2019

Tỉnh
Kon Tum

ABC, DK-CVV, 
CV, CXV 1,756,689,000 2018 2023

HĐ số 
25/2018/HH/

KTPC

26
Công ty
Điện lực
Đà Nẵng

Phục vụ sản xuất kinh doanh 
đợt 2 năm 2020

Quận Hải 
Châu, TP. 
Đà Nẵng

AV, CVV 4,065,600,000 2020 2023
HĐ số 

69/2020/HĐ-
DNPC.QLĐTh-

NGOCLAN

27
Công ty

Điện Lực
Gò Vấp

Khai thác VTTB 6 tháng đầu 
năm 2017

Quận 
Gò Vấp, 
TP.HCM

SH, C, CV, 
ACSR, ACXH, 
CXH

482,092,490 2017 2023
HĐ 0153/2017/

HĐ-PCGV-
NGOCLAN

28 Công ty Điện 
lực Long An

Mua sắm dây và cáp điện cho 
nhu cầu năm 2018

Tỉnh 
Long An ABC, CX/WB 4,574,904,620 2018 2023

HĐ số 12/
PCLA-NL/

HĐMB

29

Công ty
Cổ phần phát 

triển điện
Trà Vinh

Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ 
thuật năm 2021

Tỉnh 
Trà Vinh

DuCV, DuAV, 
CXH, CV, C, 
ABC, DK-CVV, 
DK-AVV, AV, 
ACKP, ACSR, 
CVV-Sc, SH, TK,

12,659,732,800 2021 2023
HĐ số 05-

1504-21/HĐ/
DTV-NL

30
Công ty
Điện lực

Quảng Nam

Phục vụ các công trình thuộc 
kế hoạch XDCB đợt 5 năm 2015

Tỉnh 
Quảng 
Nam

CX, CXV, CXV/
Sc/DATA, ABC, 
ACSR

566,095,200 2015 2024
HĐ số 143/

HĐKT/
QNAPC-NL

6968



7170



7372



7574



7776



7978



8180



8382



8584



8786



8988



9190



9392



9594



9796



  

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH  
________________________ 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                              _________________________________________________ 

Số:        / PCBC-KT&AT    Bình Chánh, ngày     tháng 12 năm 2022 
V/v tình trạng vận hành của các vật tư 

dây cáp điện. 
 

 

    Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Ngọc Lan 
 

Căn cứ văn bản 14/XNVH-BC/NL-KDĐT ngày 30/3/2022 của Công ty 
TNHH Sản xuất Ngọc Lan về việc xác nhận vận hành của khách hàng sử dụng 
VTTB. 

Căn cứ tình hình vận hành các loại dây, cáp điện do Công ty TNHH Sản 
xuất Ngọc Lan cung cấp trên lưới điện thuộc phạm vi quản lý của Công ty Điện 
lực Bình Chánh, số lượng cụ thể như sau: 

STT Chủng loại dây cáp Mã hiệu ĐVT Số lượng 

I. Hợp đồng 2012/2017/HĐ-PCBC-NGOCLAN ngày 13/06/2017 

1 Cáp Muller 2x6 mm2 (lõi đồng) DK-CVV 2x6 Mét 8.000 

2 Cáp Muller 3x25+1x16 mm2 (lõi 
đồng) 

DK-CVV 3x25+1x16 Mét 2.300 

3 Cáp Duplex 2x6 mm2 (lõi đồng) DuCV 2x6 Mét 40.000 

4 Cáp Duplex 2x10 mm2 (lõi đồng) DuCVV 2x10 Mét 10.000 

5 Cáp Quaduplex 3x25+1x16 mm2 
(lõi đồng) 

QuCV 3x25+1x16 Mét 10.000 

II. Hợp đồng 2013/2017/HĐ-PCBC-NGOCLAN ngày 13/06/2017 

1 Cáp nhôm trần AC 50 mm2 AC 50 Kg 2.937 

2 Cáp nhôm trần AC 95 mm2 AC 95 Kg 3.912 

3 Cáp nhôm lõi thép bọc 24kV 50 
mm2 

ACXH 50 Mét 24.077 

4 Cáp nhôm lõi thép bọc 24kV 70 
mm2 

ACXH 70 Mét 17.257 

5 Cáp nhôm bọc ACV 24kV 240 
mm2 

ACXH 240 Mét 14.994 

III. Hợp đồng 2014/2017/HĐ-PCBC-NGOCLAN ngày 13/06/2017 

1 Cắp xoắn treo hạ thế 4x50 mm2 ABC 4x50 Mét 5.500 

Số: 25/PCBC-KTAT Bình Chánh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

  

(lõi nhôm) 

2 Cắp xoắn treo hạ thế 4x70 mm2 
(lõi nhôm) 

ABC 4x70 Mét 20.000 

3 Cắp xoắn treo hạ thế 4x95 mm2 
(lõi nhôm) 

ABC 4x95 Mét 6.500 

IV. Hợp đồng 15/2018/HĐ-PCBC-NGOCLAN ngày 02/01/2018 

1 Cáp muller 2x6 mm2 (lõi đồng) DK-CW 2x6 Mét 24.505 

2 Cáp muller 2x10 mm2 (lõi đồng) DK-CW 2x10 Mét 43.791 

3 Cáp muller 3x25+1x16 mm2 (lõi 
đồng) 

DK-CVV 3x25+1x16 Mét 10.850 

4 Cáp muller 3x70+1x35 mm2 (lõi 
đồng) 

DK-CXV 3x70+1x35 Mét 2.189 

V. Hợp đồng 1094/2018/HĐ-PCBC-NGOCLAN ngày 16/05/2018 

1 Cáp ngầm hạ thế 2x10 mm2 (lõi 
đồng) 

CXV/DATA 2x10 Mét 4.400 

2 Cáp ngầm hạ thế 3x25+1x16 mm2 
(lõi đồng) 

CXV/DATA 
3x25+1x16 Mét 1.900 

3 Cáp thép bọc cách điện hạ thế 50 
mm2 SH 50 Mét 2.597 

Theo đó, kể từ khi đưa vào vận hành đến nay, Công ty Điện lực Bình 
Chánh chưa ghi nhận trường hợp hư hỏng hay sự cố xảy ra đối với các vật tư 
dây, cáp điện như trên. 

Công ty Điện lực Bình Chánh phản hồi đến Quý công ty được rõ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng KHVT (để biết); 
- Lưu: VT, KTAT, TTN, (bản giấy) (02). 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Tuấn Vinh 
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TỔNG CÔNG TY 
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 
CÔNG TY TNHH MTV 
ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Số:                       
                    V/v xác nhận vận hành 

Đà Nẵng, ngày  

 

                Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Ngọc Lan. 

Căn cứ Công văn số 10-23/NL-KDĐT/XNVH ngày 04/5/2023 về việc xác nhận 
vận hành của khách hàng sử dụng VTTB; 

Căn cứ các Hợp đồng 591/HĐ-DNPC-QLĐTh ngày 17/10/2017 và Hợp đồng 
số: 69/2020/HĐ-DNPC.QLĐTh-NGOCLAN ký ngày 31/01/2020 được ký kết giữa 
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) và Công ty TNHH Sản xuất 
Ngọc Lan. 

PC Đà Nẵng đã và đang sử dụng các chủng loại vật tư do Công ty TNHH Sản 
xuất Ngọc Lan cung cấp theo hợp đồng với chủng loại và số lượng như sau: 

 

STT Chủng Loại Dây Cáp ĐVT Số lượng Thời gian đưa 
vào vận hành  

I. Hợp đồng số: 591/HĐ-DNPC-QLĐTh ngày 17/10/2017  

1 Dây nhôm cứng bọc 1 ruột 0.6/1kv 
AV 30/10 Mét 7.000 

Tháng 
12/2017 

2 Dây đồng cứng bọc 1 ruột 0,6/1kv 
VC 30/10 Mét 12.000 

3 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x11 mm2 Mét 4.000 

4 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x16 mm2 Mét 8.000 

5 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x25 mm2 Mét 500 

6 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x35 mm2 Mét 1.000 

7 Cáp đồng bọc PVC/PVC 0,6kV M 
3x11+1x7 Mét 4.000 

8 Cáp đồng bọc PVC/PVC 0,6kV M 
3x16+1x11 Mét 3.000 

9 Cáp đồng bọc PVC/PVC 0,6kV M 
3x25+1x16 Mét 2.000 

Số: 2302/DNPC-KHVT+KT Đà Nẵng, ngày 08 tháng 6 năm 2023

Các chủng loại vật tư nói trên do Công ty TNHH Sản xuất Ngọc Lan cung cấp 
được đưa vào sử dụng trên lưới điện, thời điểm đưa vào sử dụng đến nay, hiện đang 
hoạt động ổn định. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận:       KT. GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
- Ban Giám đốc;      PHÓ GIÁM ĐỐC 
- QLĐTh, QLĐT; 
- Ban QLĐT-EVNCPC (báo cáo); 
- Lưu: VT, KHVT, KT.  

 
 
 
 

             Bùi Đỗ Quốc Huy 

II. 
Hợp đồng số: 69/2020/HĐ-DNPC.QLĐTh-NGOCLAN 
ngày 31/01/2020 

              

 

1 
Dây nhôm cứng bọc 1 ruột 0.6/1kv 
AV 30/10 Mét 6.000 

Tháng 4/2020 

2 
Dây đồng cứng bọc 1 ruột 0,6/1kv 
MV 30/10 Mét 18.000 

3 Dây đồng bọc (2x7) mm2- 0,6kV   Mét 40.000 

4 Dây đồng bọc (2x11) mm2- 0,6kV Mét 11.000 

5 Dây đồng bọc (2x16) mm2- 0,6kV Mét 8.000 

6 Dây đồng bọc (2x25) mm2- 0,6kV Mét 2.000 

7 Dây đồng bọc (2x35) mm2- 0,6kV Mét 1.000 

8 
Dây đồng bọc (3x11+1x7) mm2- 
0,6kV  Mét 10.000 

9 
Dây đồng bọc (3x16+1x11) mm2- 
0,6kV  Mét 3.000 

10 
Dây đồng bọc (3x25+1x16) mm2 - 
0,6kV Mét 1.000 

11 
Dây đồng bọc (3x35+1x25) mm2 - 
0,6kV Mét 1.500 
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MỤC TIÊU
CỦA CHÚNG TÔI

QUÝ KHÁCH HÀNGcủa
THÀNH CÔNG

NGOC LAN CABLE muốn gửi lời cảm 
ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và 
đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 
thời gian qua. Chúng tôi khó có thể đạt 
được những thành tựu quý báu này 
nếu không có sự tín nhiệm từ Quý 
khách hàng.
�
Chúng tôi hy vọng Quý khách hàng sẽ 
tiếp tục ủng hộ NGOC LAN CABLE 
trong tương lai. Chúng tôi cam kết sẽ 
mang đến những sản phẩm chất 
lượng, đạt tiêu chuẩn trên từng mét 
dây và luôn giữ vững tiến độ để phục 
vụ Quý khách hàng tốt nhất.

là
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CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT NGỌC LAN
Trụ sở chính:
261/4 Lê Văn Khương, Khu phố 3,
Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM.

Nhà máy 2: 
535 Tỉnh lộ 8, Ấp 5, Xã Phước Vĩnh An,
Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Nhà máy 1:
567/126/34 Lê Văn Khương,
Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM.

(+84) 283 790 2609

ngoclancable.com

ngoclanpte@gmail.com

info@ngoclancable.com
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